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1

Quầy thuốc Hoàng 

Lan

Thôn 1, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Đỗ Hương Lan

Dược sỹ 

trung cấp 965822348 Quầy thuốc

498/ĐKK

DD-ĐNO 05/11/2021

2

Quầy thuốc Bích 

Hạnh

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Đinh Quốc Huy

Dược sỹ 

trung cấp 935242679 Quầy thuốc 83 04/08/2021

3 Quầy thuốc tây

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông Lê Văn Phụng

Dược sỹ 

trung cấp 984081470 Quầy thuốc 170 11/04/2020

4

Quầy thuốc Thịnh 

Đạt

Bon NDoh, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông Lê Thị Mai

Dược sỹ 

trung cấp 987245452 Quầy thuốc 482 29/12/2020

5

Quầy thuốc Mai 

Loan

Bon Ntinh, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thu Mai

Dược sỹ 

trung cấp 977170425 Quầy thuốc 481 29/12/2020

6

Quầy thuốc Minh 

Hiền

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

Dược sỹ 

trung cấp 973956554 Quầy thuốc 480 29/12/2020

7

Quầy thuốc Xuân 

Phúc

Bon KalaYu, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Kim Thơ

Dược sỹ 

Cao đẳng 966167891 Quầy thuốc 463 25/08/2020

8

Quầy thuốc tây số 

9 - Văn Cường

Thôn 3, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Minh 

Én

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc 457 16/07/2020

9

Quầy thuốc tây 

Hồng Ngọc

Thôn 5, xã Đắk Rmăng, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Hồng 

Ngọc

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc 441 09/06/2020

10

Quầy thuốc tây 

Huyền

Thôn 9, xã Quảng Hòa, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thụy 

Huyền

Dược sỹ 

trung học 981609603 Quầy thuốc 440 12/05/2020

11

Quầy thuốc Anh 

Khoa

Thôn 4, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Lê Thị Hồng 

Vân

Dược sỹ 

trung học 905791407 Quầy thuốc 430 06/05/2020
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12

Quầy thuốc tây 

Thùy Trang

Thôn 2, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông  Ma Thị Xiểu

Dược sỹ 

trung học 332449513 Quầy thuốc 428 06/05/2020

13

Quầy thuốc Minh 

Hải

Bon Kalada, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Hoàng Thọ  

Thạch

Dược sỹ 

trung cấp 326684610 Quầy thuốc

389/ĐKK

DD-ĐNO 10/02/2019

14

Quầy thuốc Anh 

Thư

Thôn 3, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Thúy

Dược sỹ 

trung cấp 986927174 Quầy thuốc

388/ĐKK

DD-ĐNO 10/02/2019

15

Quầy thuốc Quỳnh 

Hoa

Bon Ka La Ju, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Lê Thị Mỹ  

Dung

Dược sỹ 

trung cấp 963240787 Quầy thuốc

385/ĐKK

DD-ĐNO 09/06/2019

16

Quầy thuốc Thu 

Thủy

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Thu  

Thủy

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

305/ĐNO-

ĐKKDD 15/07/2019

17

Quầy thuốc 115 – 

Sài Gòn – Đắk 

Nông

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Bình

Dược sỹ 

trung cấp 976708988 Quầy thuốc

371/ĐKK

DD-ĐNO 07/02/2019

18

Quầy thuốc Ngọc 

Mai

Thôn 4, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Đỗ Thị Thúy  

Ngọc

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

366/ĐKK

DD-ĐNO 15/07/2019

19

Quầy thuốc Kim 

Anh

Thôn 8, xã Quảng Hòa, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Hải  Yến

Dược sỹ cao 

đẳng 986714252 Quầy thuốc

337/ĐKK

DD-ĐNO 06/04/2019

20

Quầy thuốc Dịch 

Vụ

Bon Knur, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Hương

Dược sỹ 

trung cấp 968483367 Quầy thuốc 287 04/04/2019

21

Quầy thuốc Thiên 

Phước

Bon Ka La Dạ, xã 

Quảng Khê, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Thu  

Hương

Dược sỹ 

trung cấp 393876251 Quầy thuốc

302/ĐKK

DD-ĐNO 20/05/2019

22

Quầy thuốc Thu 

Hương

Bon Ka La Yu, xã 

Quảng Khê, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thu  Hương

Dược sỹ 

trung cấp 968483367 Quầy thuốc

282/ĐKK

DD-ĐNO 18/02/2019

23

Quầy thuốc tây 

Việt Đức

Thôn 3, xã Đắk Plao, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Hoàng  

Tùng

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

281/ĐKK

DD-ĐNO 18/02/2019



24

Quầy thuốc Thu 

Minh

Thôn 3, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Đinh Thị  Minh

Dược sỹ 

trung cấp 888452599 Quầy thuốc

253/ĐKK

DD-ĐNO 23/01/2019

25

Quầy thuốc Diệu 

Lành

Thôn 3, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Đinh Thị  Lành

Dược sỹ 

trung cấp 979058446 Quầy thuốc

252/ĐKK

DD-ĐNO 23/01/2019

26

Quầy thuốc tây 

Tâm Thu

Thôn 3A, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông Trần Thủ  Tâm

Dược sỹ cao 

đẳng 979135879 Quầy thuốc

251/ĐKK

DD-ĐNO 23/01/2019

27

Quầy thuốc Thiên 

Ân

Bon Ndor, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Cẩm  Nhung

Dược sỹ 

trung cấp 965680048 Quầy thuốc

294/ĐKK

DD-ĐNO 15/01/2019

28

Quầy thuốc Thanh 

Bình

Thôn 10, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Lê Thị Tuyết  

Lộc

Dược sỹ 

trung cấp 969689216 Quầy thuốc

220/ĐKK

DD-ĐNO 20/12/2018

29

Quầy thuốc Sông 

Nhi

Thôn 3, xã Đắk Plao, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Lục Thị  Sông

Dược sỹ 

trung cấp 868792234 Quầy thuốc

219/ĐKK

DD-ĐNO 20/12/2018

30

Quầy thuốc tây 

Lam cơ sở 2

Bom BDơng, xã Đắk 

Som, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông Trần Thị  Biên

Dược sỹ 

trung cấp 822203844 Quầy thuốc

182/ĐKK

DD-ĐNO 22/10/2018

31

Quầy thuốc HIỂN 

HKANUR

Thôn 3, xã Quảng khê, 

huyệ Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông H  Hiển

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

160/ĐKK

DD-ĐNO 20/09/2018

32

Quầy thuốc Hiền 

Trang

Thôn 4, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Vi Thị Hiền  

Trang

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

98/ĐKKD

D-ĐNO 17/05/2018

33

Quầy Thuốc Kim 

Thủy

Thôn Đắk Snao , xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong,t ỉnh Đắk Nông

Huỳnh Thị Kim 

Thủy

Dược sỹ 

trung cấp 976757589 Quầy thuốc

429/ĐKK

DD-ĐNO 01/01/1970

34

Quầy Thuốc Thúy 

Diễm

Thôn Đắk Snao 2, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong,t ỉnh Đắk Nông Phạm Thị  Diễm

Dược sỹ 

trung cấp 984153997 Quầy thuốc

86/ĐKKD

D-ĐNO 01/01/1970

35

Quầy Thuốc Tây 

Minh Đức

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Huy  

Tuân

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

84/ĐKKD

D-ĐNO 01/01/1970



36

Quầy Thuốc Dn 

Hồng Tân

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Vũ Hồng  Tân

Dược sỹ 

trung cấp 354412456 Quầy thuốc

44/ĐKKD

D-ĐNO 01/01/1970

37

Quầy Thuốc Dn 

Hoàng Thủy

Bon Bdong, xã Đắk 

Som, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Hoàng Thị  

Thủy

Dược sỹ 

trung cấp 965048246 Quầy thuốc

43/ĐKKD

D-ĐNO 01/01/1970

38

Quầy Thuốc Tây 

Phương Thảo

Thôn 11, xã Quảng  

Hòa, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Vũ Thị Phương 

Thảo

Dược sỹ 

trung cấp Quầy thuốc

05/ĐKKD

D-ĐNO 01/01/1970

39

Quầy Thuốc Tây 

Mạnh Quân

Thôn 7, xã Đắk Rmăng, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Lầu Thị Mậu

Dược sỹ 

trung cấp 339637270 Quầy thuốc

553/ĐNO-

ĐKKDD 20/04/2017

40 Quầy Thuốc Tây

Thôn 9, Quảng Hòa, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông

Nguyễn Bá  

Phòng

Dược sỹ 

trung cấp 987614603 Quầy thuốc

510/ĐNO-

ĐKKDD 12/12/2016

41

Quầy Thuốc Gia 

Linh

Thôn 5, xã Quảng Khê, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông

Lê Thị Hoài 

Thương

Dược sỹ 

trung cấp 985760066 Quầy thuốc

474/ĐNO-

ĐKKDD 09/06/2016

42

Quầy Thuốc Bảo 

Minh

Thôn 1A, xã Quảng 

Sơn, xã Quảng sơn, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông Thái Thị Oanh

Dược sỹ 

trung cấp 975892194 Quầy thuốc

471/ĐNO-

ĐKKDD 09/01/2016

43

Quầy Thuốc Tâm 

Lan

Bbon Ndor, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông Phí Thị  Lan

Dược sỹ 

trung cấp 977942038 Quầy thuốc

405/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

44

Quầy Thuốc Thúy 

Hằng

Bon Kon Hao, xã Đắk 

Ha, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Bùi Thị Thúy 

Hằng

Dược sỹ 

trung cấp 935927775 Quầy thuốc

301/ĐKK

DD-ĐNO 02/03/2016

45

Quầy Thuốc Thu 

Uyên

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thu Uyên

Dược sỹ 

trung cấp 772585847 Quầy thuốc

401/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

46

Quầy Thuốc 

Huyền Nhung

Bon Sê Rê B, xã Đắk 

Som, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông

Vũ Huyền 

Nhung

Dược sỹ 

trung cấp 395668662 Quầy thuốc

400/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

47

Quầy Thuốc Kim 

Tuyết

Thôn 1B, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Kim  

Tuyết

Dược sỹ 

trung cấp 905151026 Quầy thuốc

399/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016



48

Quầy thuốc Tuyết 

Linh

Thôn 4, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Mai Thị  Tuyết

Dược sỹ 

trung cấp 1655025748 Quầy thuốc

365/ĐKK

DD-ĐNO 15/07/2019

49

Quầy thuốc Quang 

Thành

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông Đào Văn Sắt

Dược sỹ 

trung cấp 963108327 Quầy thuốc

103/ĐKK

DD-ĐNO 17/05/2018

50

Quầy Thuốc Dn 

Tấn Lực

Thôn 2, xã Đăk Ha, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông Đặng Tấn Lực

Dược sỹ 

trung cấp 969269617 Quầy thuốc

246/ĐNO-

ĐKKDD 03/02/2015

51

Quầy Thuốc Dn 

Tâm Bình

Thôn 7, xã Đăk Ha, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông

Phạm Thị 

Hương

Dược sỹ 

trung cấp 1656922239 Quầy thuốc

205/ĐNO-

ĐKKDD 23/12/2014

52

Quầy Thuốc 

Doanh Nghiệp Số 

13

Thôn 7, xã Đăk Ha, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông Nguyễn Thị Lân

Dược sỹ 

trung cấp 368979333 Quầy thuốc

167/ĐNO-

ĐKKDD 15/10/2016

53

Quầy Thuốc Hùng 

Quang

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đăk 

Glong, tỉnh Đăk nông Vũ Thị  Quang

Dược sỹ cao 

đẳng 866128687 Quầy thuốc

82/ĐKKD

D-

ĐKKDD 13/03/2018

54

Quầy thuốc Dung 

Dũng

Thôn 1, xã Đăk Som, 

huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đăk Nông Mai Thị Dung

Dược sỹ 

trung cấp 977531319 Quầy thuốc

136/ĐKK

DD-ĐNO 30/08/2018

55

Quầy thuốc tây 

Lam

Bon Rda, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông Trần Thị Lam

Dược sỹ 

Trung học 969782135 Quầy thuốc

154/ĐKK

DD-ĐNO 29/8/2021
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